	PHÒNG GD&ĐT QUẬN LONG BIÊN

TRƯỜNG THCS GIA THỤY
	KẾ HOẠCH DẠY HỌC ONLINE MÔN TIẾNG ANH - LỚP 6
HỌC KỲ II  

Năm học 2020 -2021
(Thực hiện từ tuần 21 đến tuần 35) 


	Bài
	Tên bài
	Thời lượng
	Nội dung
	Thứ tự số tiết

	Unit 7

(61)
	    Television
	1
	Looking back - Project
	61

	Unit 8

(62-68)
	   Sports and Games
	1

1

1

1

1

1

1
	Getting started

A close look 1

A close look 2

Communication

Skills 1

Skills 2

Looking back - Project
	62

63

64

65

66

67

68

	Unit 9

(69-75)
	Cities of the World
	1

1

1

1

1

1

1
	Getting started

A close look 1

A close look 2

Communication

Skills 1

Skills 2

Looking back - Project
	69

70

71

72

73

74

75

	
	Review 3
	2
	
	76-77

	Unit 10

(78-84)
	Our houses in the future
	1

1

1

1

1

1

1
	Getting started

A close look 1

A close look 2

Communication

Skills 1

Skills 2

Looking back - Project
	78
79
80
81
82
83
84

	Unit 11

(85-91)
	Our Greener World
	1

1

1

1

1

1

1
	Getting started

A close look 1

A close look 2

Communication

Skills 1

Skills 2

Looking back - Project
	85
86
87
88
89
90
91

	Unit 12

(92-98)
	Robots
	1

1

1

1

1

1

1
	Getting started

A close look 1

A close look 2

Communication

Skills 1

Skills 2

Looking back - Project
	92
93
94
95
96
97
98

	
	Test 3 + Check the Test
	2
	
	99-100

	
	Review 4
	2
	
	101-102

	
	Revision
	1
	
	103

	
	Revision
	1
	
	104

	
	Second Term Test
	1
	
	105


PGD Quận Long Biên xác nhận


     Ban Giám Hiệu



      Tổ trưởng CM







Nguyễn Thị Mỹ Linh


Nguyễn Thị Thu Hương
	PHÒNG GD&ĐT QUẬN LONG BIÊN

TRƯỜNG THCS GIA THỤY
	KẾ HOẠCH DẠY HỌC ONLINE MÔN TIẾNG ANH - LỚP 7

HỌC KỲ II  

Năm học 2020 -2021
(Thực hiện từ tuần 21 đến tuần 35) 


	Bài
	Tên bài
	Thời lượng
	Nội dung
	Thứ tự số tiết

	Unit 7

(61)
	Traffic
	1
	Looking back - Project
	61

	Unit 8

(62-68)
	Films
	1

1

1

1

1

1

1
	Getting started

A close look 1

A close look 2

Communication

Skills 1

Skills 2

Looking back - Project
	62

63

64

65

66

67

68

	Unit 9

(69-75)
	Festivals around the World
	1

1

1

1

1

1

1
	Getting started

A close look 1

A close look 2

Communication

Skills 1

Skills 2

Looking back - Project
	69

70

71

72

73

74

75

	
	Review 3
	2
	
	76-77

	Unit 10

(78-84)
	Sources of Energy  
	1

1

1

1

1

1

1
	Getting started

A close look 1

A close look 2

Communication

Skills 1

Skills 2

Looking back - Project
	78
79
80
81
82
83
84

	Unit 11

(85-91)
	Travelling in the Future
	1

1

1

1

1

1

1
	Getting started

A close look 1

A close look 2

Communication

Skills 1

Skills 2

Looking back - Project
	85
86
87
88
89
90
91

	Unit 12

(92-98)
	An Overcrowded World
	1

1

1

1

1

1

1
	Getting started

A close look 1

A close look 2

Communication

Skills 1

Skills 2

Looking back - Project
	92
93
94
95
96
97
98

	
	Test 2 + Check the Test
	2
	
	99-100

	
	Review 4
	2
	
	101-102

	
	Revision
	1
	
	103

	
	Revision
	1
	
	104

	
	Second Term Test
	1
	
	105


PGD Quận Long Biên xác nhận


   Ban Giám Hiệu



Tổ trưởng CM







Nguyễn Thị Mỹ Linh


Nguyễn Thị Thu Hương

	PHÒNG GD&ĐT QUẬN LONG BIÊN
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HỌC KỲ II  

Năm học 2020 -2021
(Thực hiện từ tuần 21 đến tuần 35) 


	Bài
	Tên bài
	Thời lượng
	Nội dung
	Thứ tự số tiết

	Unit 7

(61)
	Pollution
	1
	Looking back - Project
	61

	Unit 8

(62-68)
	English Speaking Countries
	1

1

1

1

1

1

1
	Getting started

A close look 1

A close look 2

Communication

Skills 1

Skills 2

Looking back - Project
	62

63

64

65

66

67

68

	Unit 9

(69-75)
	Natural Disasters
	1

1

1

1

1

1

1
	Getting started

A close look 1

A close look 2

Communication

Skills 1

Skills 2

Looking back - Project
	69

70

71

72

73

74

75

	
	Review 3
	2
	
	76-77

	Unit 10

(78-84)
	Communication
	1

1

1

1

1

1

1
	Getting started

A close look 1

A close look 2

Communication

Skills 1

Skills 2

Looking back - Project
	78
79
80
81
82
83
84

	Unit 11

(85-91)
	Science and Technology
	1

1

1

1

1

1

1
	Getting started

A close look 1

A close look 2

Communication

Skills 1

Skills 2

Looking back - Project
	85
86
87
88
89
90
91

	Unit 12

(92-98)
	Life on the Other Planets
	1

1

1

1

1

1

1
	Getting started

A close look 1

A close look 2

Communication

Skills 1

Skills 2

Looking back - Project
	92
93
94
95
96
97
98

	
	Test 4 + Check the Test
	2
	
	99-100

	
	Review 4
	2
	
	101-102

	
	Revision
	1
	
	103

	
	Revision
	1
	
	104

	
	Second Term Test
	1
	
	105


PGD Quận Long Biên xác nhận


    Ban Giám Hiệu



Tổ trưởng CM







Nguyễn Thị Mỹ Linh


Nguyễn Thị Thu Hương

	PHÒNG GD&ĐT QUẬN LONG BIÊN

TRƯỜNG THCS GIA THỤY
	KẾ HOẠCH DẠY HỌC ONLINE MÔN TIẾNG ANH - LỚP 9

HỌC KỲ II  

Năm học 2020 -2021
(Thực hiện từ tuần 21 đến tuần 35) 


	Bài
	Tên bài
	Thời lượng
	Nội dung
	Thứ tự số tiết

	Unit 7

(61)
	Recipe and Eating Habits
	1
	Looking back - Project
	61

	Unit 8

(62-68)
	Tourism
	1

1

1

1

1

1

1
	Getting started

A close look 1

A close look 2

Communication

Skills 1

Skills 2

Looking back - Project
	62

63

64

65

66

67

68

	Unit 9

(69-75)
	English in the World
	1

1

1

1

1

1

1
	Getting started

A close look 1

A close look 2

Communication

Skills 1

Skills 2

Looking back - Project
	69

70

71

72

73

74

75

	
	Review 3
	2
	
	76-77

	Unit 10

(80-86)
	Space Travel
	1

1

1

1

1

1

1
	Getting started

A close look 1

A close look 2

Communication

Skills 1

Skills 2

Looking back - Project
	78
79
80
81
82
83
84

	Unit 11
(87-94)
	Changing Roles in Society
	1

1

1

1

1

1

1
	Getting started

A close look 1

A close look 2

Communication

Skills 1

Skills 2

Looking back - Project
	85
86
87
88
89
90
91

	Unit 12

(97-103)
	My Future career
	1

1

1

1

1

1

1
	Getting started

A close look 1

A close look 2

Communication

Skills 1

Skills 2

Looking back - Project
	92
93
94
95
96
97
98

	
	Test 4 + Check the Test
	2
	
	99-100

	
	Review 4
	2
	
	101-102

	
	Revision
	1
	
	103

	
	Revision
	1
	
	104

	
	Second Term Test
	1
	
	105


PGD Quận Long Biên xác nhận


    Ban Giám Hiệu



    Tổ trưởng CM







Nguyễn Thị Mỹ Linh


Nguyễn Thị Thu Hương

PPCT Tiếng Anh chính khóa/ 1

